
THỨ TIẾT 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10

1

2

3

4 CL-K.Anh

5 CL-K.Anh

1 *

2 BC-M.Xuân

3 BC-M.Xuân

4 CL-K.Anh

5 CL-K.Anh

1 *

2 BC-M.Xuân

3 BC-M.Xuân

4 BC-M.Xuân

5 BC-M.Xuân

1 * *

2 CL-K.Anh BĐ-Nhật

3 CL-K.Anh BĐ-Nhật

4 CL-K.Anh BĐ-Lộc

5 CL-K.Anh BĐ-Lộc

1 *

2 BC-M.Xuân

3 BC-M.Xuân

4

5

C. Thứ 2

C. Thứ 3

C. Thứ 4

C. Thứ 5

C. Thứ 6
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Phân lớp học: 



THỨ TIẾT
12A1

BC7

12A2

BC8

12A3

CL

12A4

BĐ

12A5

BC1

12A6

BC2

12A7

BC3

12A8

BC4

12A9

BC5

12A10

BC6

1 * * *

2 BC 2-K.Anh CĐ Địa-Hành BC 4-Dũng

3 BC 2-K.Anh CĐ Địa-Hành BC 4-Dũng

4 CĐ Địa-Hành CĐ Địa-Hương BC 6-Dũng

5 CĐ Địa-Hành CĐ Địa-Hương BC 6-Dũng

1 * *

2 CL-K.Anh CĐ Địa-Nguyên

3 CL-K.Anh CĐ Địa-Nguyên

4 BC 8-M.Xuân CĐ Địa-Giang

5 BC 8-M.Xuân CĐ Địa-Giang

1 * * *

2 CĐ Địa-Giang BC 3-Dũng CĐ Địa-Tuyển

3 CĐ Địa-Giang BC 3-Dũng CĐ Địa-Tuyển

4 CĐ Địa-Giang BC 5-Dũng

5 CĐ Địa-Giang BC 5-Dũng

1

2

3

4

5

1

2 BC 7-Nhật

3 BC 7-Nhật

4 BĐ-Lộc BC 1-Nhật

5 BĐ-Lộc BC 1-Nhật

C. Thứ 6

C. Thứ 2

C. Thứ 3

C. Thứ 4
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C. Thứ 5

Phân lớp học:



THỨ TIẾT 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10 11A11

1 CL-Dũng * BĐ-V.Ánh

2 CL-Dũng BĐ-V.Ánh

3 CL-V.Ánh

4 CL-V.Ánh

5

1 CL-Dũng BC-V.Ánh

2 CL-Dũng BC-V.Ánh

3 CĐ Lý-Tùng CL-Dũng BĐ-V.Ánh

4 CĐ Lý-Tùng CL-Dũng BĐ-V.Ánh

5

1 BC-V.Ánh BĐ.M.Xuân

2 BC-V.Ánh BĐ.M.Xuân

3 BC.Xuân BĐ-V.Ánh

4 BC.Xuân BĐ-V.Ánh

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

S. Thứ 6

S. Thứ 4

Phân phòng: P.07 lớp 11A1, 11A2, 11A4; P.08: lớp 11A3, 11A6, 11A7, 11A8; P.09: lớp 11A5, 11A9, 11A10; P.10: 10A10

S. Thứ 2

S. Thứ 3

S. Thứ 5
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